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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /2026/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày         tháng    năm 2026



QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp
của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 2 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

 Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2026. 
Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
· Thủ tướng Chính phủ;
· Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

· Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
· UBND các tỉnh, thành phố;
· Văn phòng Trung ương Đảng;
· Văn phòng Quốc hội;
· Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
· VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 
   TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, 

   ĐMDN, Cục KSTT;

· Lưu: VT, KGVX (2).
	KT. THỦ TƯỚNG
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QUY CHẾ 
Tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
(Kèm theo Quyết định số ……./2026/QĐ-TTg 

ngày        tháng      năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

 
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (sau đây gọi tắt là Mạng lưới TBT Việt Nam) và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (sau đây gọi tắt là Ban liên ngành TBT) nhằm thực thi các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc gia (sau đây gọi tắt là Điểm TBT quốc gia), Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các Bộ (sau đây gọi tắt là Điểm TBT cấp bộ), cơ quan thực hiện hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại địa phương (sau đây gọi tắt là Điểm TBT địa phương), Ban liên ngành TBT; doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ và các từ viết tắt

1. Trong Quy chế này, hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers to Trade – TBT) theo quy định của Luật số 70/2025/QH15 bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 bao gồm các biện pháp có tính kỹ thuật được xây dựng, ban hành hoặc áp dụng dưới hình thức: quy chuẩn kỹ thuật; tiêu chuẩn được viện dẫn bắt buộc trong văn bản quy phạm pháp luật; thủ tục và quy trình đánh giá sự phù hợp; yêu cầu về ghi nhãn, bao gói, ghi dấu, truy xuất nguồn gốc; hoặc yêu cầu kỹ thuật, hành chính bắt buộc áp dụng khác đối với sản phẩm, hàng hóa nhằm thực hiện mục tiêu quản lý hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Điều ước quốc tế có liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) bao gồm các hiệp định, thỏa thuận thương mại có điều khoản về TBT hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thủ tục đánh giá sự phù hợp (Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures - STRACAP).

3. Cổng thông tin TBT Việt Nam là Cổng thông tin quốc gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam đặt tại Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.
4. Quan ngại thương mại về hàng rào kỹ thuật trong thương mại là vấn đề, kiến nghị, phản ánh hoặc yêu cầu tham vấn, thảo luận kỹ thuật được nêu trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới, điều ước quốc tế có liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại hoặc cơ chế song phương, đa phương khác, liên quan đến biện pháp kỹ thuật của Việt Nam hoặc của đối tác thương mại khi biện pháp đó có khả năng không phù hợp với cam kết quốc tế hoặc tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết đối với thương mại.

5. Hạ tầng chất lượng quốc gia là bộ phận cấu thành của kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, công nhận và các chính sách, quy định có liên quan về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia gắn với định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi số. 

6. Cơ sở dữ liệu TBT là nền tảng số thống nhất, tích hợp dữ liệu liên quan đến TBT, phục vụ công tác quản lý nhà nước và minh bạch hóa thông tin nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định TBT của nước ngoài và tiếp cận thị trường xuất khẩu.

7. Cảnh báo TBT là hoạt động theo dõi, thu thập, phân tích và cung cấp kịp thời thông tin về các biện pháp TBT của nước ngoài có khả năng tác động bất lợi đến hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý và doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro và điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chương II

MẠNG LƯỚI TBT VIỆT NAM
Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam

1. Mạng lưới thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Việt Nam là hệ thống các đầu mối thực hiện nghĩa vụ TBT được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương.

2. Mạng lưới TBT Việt Nam bao gồm:

a) Điểm TBT quốc gia;

b) Điểm TBT cấp bộ;

c) Điểm TBT địa phương.

3. Hoạt động TBT cấp quốc gia thực hiện thông qua Điểm TBT quốc gia. Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là Điểm TBT quốc gia.

4. Hoạt động TBT cấp bộ thực hiện thông qua các Điểm TBT của bộ là cơ quan được chỉ định thực hiện nhiệm vụ về TBT của các Bộ: Công an; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và Y tế.

5. Hoạt động TBT địa phương thực hiện thông qua Điểm TBT địa phương là đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp khác theo cơ cấu tổ chức của địa phương. 
Điều 5. Chức năng của Mạng lưới TBT Việt Nam.

1. Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa, thông báo và hỏi đáp về TBT của Việt Nam trong việc thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến TBT; giúp Ban liên ngành TBT thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này.

2. Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng, cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp về các yêu cầu TBT nhằm nâng cao khả năng xuất khẩu và tuân thủ các biện pháp TBT của hàng hoá Việt Nam.
Điều 6. Nhiệm vụ Mạng lưới TBT Việt Nam

1. Nhiệm vụ của Điểm TBT quốc gia

Điểm TBT quốc gia là cơ quan duy nhất thực hiện chức năng thông báo cho quốc tế về các biện pháp TBT và các thông báo khác của Việt Nam liên quan đến TBT theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điểm TBT quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Thống nhất quản lý hoạt động thông báo và hỏi đáp về TBT; điều phối và kiểm soát chung các hoạt động liên quan đến TBT;   

b) Xây dựng, quản lý và vận hành Cổng thông tin TBT Việt Nam và cơ sở dữ liệu TBT quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất; 

c) Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và phổ biến các chương trình nghị sự của các tổ chức quốc tế liên quan đến TBT; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về việc cử đại biểu tham dự các chương trình, hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến TBT;

d) Thu thập, phân tích thông tin về các biện pháp TBT của nước ngoài; thực hiện cảnh báo sớm, đánh giá tác động và khuyến nghị giải pháp tới cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng;

đ) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin về TBT ở Việt Nam và các thị trường xuất khẩu cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về các cơ hội và thách thức của TBT ở trong nước và nước ngoài;

e) Chủ trì tham gia đàm phán và triển khai các cam kết về TBT trong các điều ước quốc tế; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai hoạt động TBT theo sự phân công của cơ quan quản lý trực tiếp;

g) Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường nguồn lực cho Mạng lưới TBT Việt Nam và Cổng thông tin TBT Việt Nam hoạt động có hiệu quả;

h) Đầu mối thực hiện các nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi đáp về TBT của Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Ban liên ngành TBT thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, tổng hợp các ý kiến, thông tin về TBT từ Điểm TBT của các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan ở trung ương và địa phương và đề xuất các vấn đề có tính chất liên ngành cần đồng thuận để Ban liên ngành xem xét cho ý kiến nhằm bảo đảm hoạt động thông báo và hỏi đáp đáp ứng các quy định ở trong nước và ngoài nước;
i) Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội về các biện pháp TBT của nước ngoài; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án xử lý, chủ động đề xuất nêu quan ngại thương mại (STC) tại các diễn đàn quốc tế khi cần thiết;

k) Tiếp nhận, phối hợp với các bộ, ngành liên quan phân tích và xử lý các góp ý, quan ngại thương mại của các thành viên WTO và đối tác thương mại đối với dự thảo biện pháp TBT của Việt Nam; xây dựng nội dung giải trình, phản biện và đề xuất phương án bảo vệ lợi ích quốc gia.
2. Nhiệm vụ của Điểm TBT cấp bộ

a) Rà soát và gửi cho Điểm TBT quốc gia danh mục các văn bản liên quan đến biện pháp TBT thuộc Danh mục xây dựng văn bản hằng năm của bộ, ngành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được Bộ trưởng phê duyệt; dự thảo, bản được ban hành của các biện pháp TBT, bản dịch các văn bản sang tiếng nước ngoài (nếu có); dự thảo sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành liên quan đến biện pháp TBT thuộc phạm vi quản lý của bộ; các Hiệp định hoặc thỏa thuận song phương, đa phương về các vấn đề liên quan đến các biện pháp TBT thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình ký kết; thực hiện thông báo và hỏi đáp các thông tin về TBT theo hướng dẫn về quy trình thông báo và hỏi đáp về TBT do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

b) Thống nhất thông tin với các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, các Điểm TBT cấp bộ khác trong Mạng lưới TBT Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương, địa phương đối với những vấn đề TBT có tính chất liên ngành trước khi gửi cho Điểm TBT quốc gia trả lời cho các tổ chức, cơ quan trong nước và/hoặc nước ngoài;

c) Chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; phân tích, đánh giá tác động các biện pháp TBT của nước ngoài đối với các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam để có thông tin cảnh báo và hỗ trợ việc tiếp cận thị trường xuất khẩu; đề xuất chương trình, dự án để hỗ trợ thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế liên quan đến TBT;

d) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin về TBT cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng biện pháp ứng phó với các thách thức của hàng rào kỹ thuật ở nước ngoài và kiểm soát hàng hóa không bảo đảm chất lượng nhập khẩu vào Việt Nam;

đ) Nghiên cứu, đề xuất về các biện pháp bảo đảm nguồn lực để hoạt động có hiệu quả;

e) Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai hoạt động TBT theo đề xuất từ Điểm TBT quốc gia và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp;
g) Phối hợp với Điểm TBT quốc gia tiếp nhận và xử lý các góp ý, quan ngại thương mại về các biện pháp TBT thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì phân tích chuyên môn, đề xuất nội dung giải trình và phương án xử lý đảm bảo thời hạn theo quy định quốc tế;

h) Phối hợp với Điểm TBT quốc gia tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về các biện pháp TBT và các rào cản kỹ thuật khác từ nước ngoài; chủ trì đánh giá chuyên môn, đề xuất phương án xử lý, kể cả việc kiến nghị nêu quan ngại thương mại đối với các biện pháp ảnh hưởng đến doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý. 
3. Nhiệm vụ của Điểm TBT địa phương

a) Phối hợp với Điểm TBT quốc gia và Điểm TBT cấp bộ trong việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch hoá, thông báo hỏi đáp, cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề TBT có liên quan đến địa phương;

b) Tổ chức tuyên truyền, tư vấn và cung cấp thông tin TBT cho doanh nghiệp địa phương, đặc biệt đối với các yêu cầu của thị trường xuất khẩu; phối hợp với Điểm TBT quốc gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ theo phạm vi quản lý được giao;

c) Thu thập, tổng hợp và phản ánh kịp thời cho Điểm TBT quốc gia các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp vượt quá thẩm quyền của địa phương liên quan đến TBT;

d) Phối hợp với Điểm TBT quốc gia và Điểm TBT cấp bộ triển khai hoạt động cảnh báo TBT, khai thác thông tin từ Cổng thông tin TBT Việt Nam và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

đ) Triển khai việc lồng ghép hoạt động TBT vào các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm chủ lực và hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Điều 7. Chế độ làm việc của các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam
1. Các Điểm TBT hoạt động theo quy định của cơ quan chủ quản, Thủ trưởng cơ quan chủ quản có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Điểm TBT thuộc phạm vi quản lý.

2. Điểm TBT quốc gia là đầu mối tiếp nhận, điều phối xử lý các vấn đề TBT trong Mạng lưới TBT Việt Nam; hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của các Điểm TBT cấp bộ và Điểm TBT địa phương.

3. Các Điểm TBT phối hợp hoạt động theo quy trình liên thông: tiếp nhận, phân tích thông tin; cảnh báo; hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ thông báo, tham vấn quốc tế (bao gồm: đóng góp ý kiến, nêu quan ngại thương mại và trao đổi song phương, đa phương) để xử lý các vấn đề TBT phát sinh. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình cụ thể này.
Chương III

BAN LIÊN NGÀNH TBT

Điều 8. Chức năng của Ban liên ngành

Ban liên ngành TBT là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu, tư vấn, đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong việc:

1. Đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến TBT;
2. Thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong các điều ước quốc tế liên quan đến TBT mà Việt Nam là thành viên;
3. Xử lý các quan ngại thương mại phức tạp, có tính liên ngành, khiếu nại, tranh chấp về TBT giữa Việt Nam và các thành viên ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến TBT.
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban liên ngành TBT

1. Nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến TBT và kết luận các vấn đề chuyên môn liên ngành làm cơ sở cho việc thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp; đề xuất các chương trình hành động, giải pháp nhằm thực thi các nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong quá trình thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến TBT.

2. Tham gia các hoạt động về TBT ở trong nước và ngoài nước theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ; các chương trình, đề án, dự án liên quan đến TBT.

3. Tiếp cận thông tin về TBT từ các tổ chức trong nước và ngoài nước; tham dự và thảo luận về các vấn đề liên quan đến TBT trong các diễn đàn có liên quan; sử dụng nhân lực, phương tiện của Điểm TBT quốc gia để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Ban liên ngành TBT

1. Ban liên ngành TBT gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và các thành viên.

a) Trưởng ban là lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quy chế này; phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác hằng năm của Ban.

b) Phó Trưởng ban là đại diện lãnh đạo Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia có trách nhiệm giúp Trưởng ban trong việc điều hành hoạt động của Ban liên ngành TBT và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về phần công tác được phân công phụ trách.

c) Thành viên thư ký là Lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế và TBT thuộc Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác cho các cuộc họp của Ban theo chỉ đạo của Trưởng ban và Phó trưởng ban.

d) Các thành viên khác là đại diện các cơ quan:
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Bộ Tài chính (Cục Hải quan);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Y tế;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

- Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam;
- Hội Khoa học kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Thành viên Ban liên ngành TBT có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban, đề xuất các vấn đề cần thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của Ban hoặc góp ý kiến vào các văn bản do Trưởng ban, Phó trưởng ban yêu cầu. Ý kiến của thành viên là ý kiến đại diện của cơ quan chủ quản.

3. Thành viên Ban liên ngành TBT hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quy chế này.

4. Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban liên ngành TBT tổ chức tiếp nhận kiến nghị từ các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban liên ngành TBT, điều phối hoạt động của các cơ quan tổ chức trực thuộc và phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Ban liên ngành TBT.

Điều 11. Phương thức hoạt động của Ban liên ngành TBT 

1. Ban liên ngành TBT hoạt động theo phương thức họp định kỳ 01 lần một năm và họp đột xuất. Nội dung họp định kỳ nhằm đánh giá kế hoạch công tác trong năm; thông qua kế hoạch công tác của năm tiếp theo; xem xét các vấn đề, đề xuất phát sinh. Trường hợp cần thiết, Trưởng ban triệu tập các cuộc họp đột xuất để xử lý các kiến nghị từ Mạng lưới TBT Việt Nam hoặc từ các cơ quan tổ chức có liên quan.

2. Quyết định của Ban liên ngành TBT được thông qua theo nguyên tắc đồng thuận. Trường hợp không đạt được sự đồng thuận, nguyên tắc quá bán trên tổng số người tham dự họp sẽ được áp dụng. Trường hợp có ý kiến bảo lưu, các kiến nghị hoặc đề xuất của Ban liên ngành TBT khi gửi cho cơ quan nhà nước liên quan phải kèm theo ý kiến bảo lưu và giải trình về ý kiến bảo lưu đó, nếu cần.

Chương IV

CƠ CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI TBT VIỆT NAM VÀ BAN LIÊN NGÀNH TBT
Điều 12. Cơ chế phối hợp hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT với các cơ quan, tổ chức có liên quan

1. Mạng lưới TBT Việt Nam thông qua cơ quan thường trực của Ban liên ngành TBT có quyền kiến nghị Ban xem xét các vấn đề chuyên môn liên ngành làm cơ sở cho việc thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp, các giải pháp nhằm thực thi các nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong quá trình thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến TBT.

2. Ban liên ngành TBT có trách nhiệm xử lý và kết luận các giải pháp, vấn đề chuyên môn liên ngành do các Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt Nam đề nghị. Thành viên của Ban liên ngành là đại diện của các bộ có Điểm TBT có trách nhiệm phối hợp với các Điểm TBT của bộ mình thống nhất quan điểm trước khi gửi ý kiến cho cơ quan thường trực làm cơ sở kết luận của Ban đối với việc thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp.

3. Các cơ quan trung ương, địa phương, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp kịp thời theo đề nghị từ Ban liên ngành và Mạng lưới TBT Việt Nam để thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa giải quyết các vấn đề tranh chấp, các vi phạm quy định có liên quan tới TBT và cam kết về TBT trong các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

4. Phối hợp trong đàm phán và triển khai cam kết TBT trong điều ước quốc tế: Trong quá trình đàm phán điều ước quốc tế có nội dung liên quan đến TBT, Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Điểm TBT quốc gia tổ chức lấy ý kiến các Điểm TBT cấp bộ về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của từng Bộ; trường hợp phát sinh vấn đề kỹ thuật có tính chất liên ngành hoặc phức tạp chưa thống nhất được quan điểm, Điểm TBT quốc gia đề xuất thành viên Ban liên ngành TBT có liên quan cho ý kiến.

5. Phối hợp với doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng: Điểm TBT quốc gia và các Điểm TBT cấp bộ thiết lập cơ chế tham vấn với doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng về tác động của các biện pháp TBT nước ngoài; kết quả tham vấn là cơ sở để xây dựng phương án ứng phó, kiến nghị góp ý, trao đổi song phương hoặc nêu quan ngại thương mại tại các diễn đàn quốc tế.

Điều 13. Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động TBT

1. Hoạt động thông báo, hỏi đáp, xử lý ý kiến góp ý, quan ngại thương mại và cảnh báo sớm về TBT phải được ưu tiên thực hiện trên môi trường số, bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và chính xác trên cơ sở dữ liệu đồng bộ.

2.  Điểm TBT quốc gia xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia tập trung, thống nhất; bảo đảm tính bảo mật, an toàn thông tin và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hệ thống thông tin thuộc Hạ tầng chất lượng quốc gia.

3. Số hóa quy trình nghiệp vụ TBT: Thực hiện việc gửi, tiếp nhận, xử lý thông báo về các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử và dữ liệu số trên hệ thống thông tin chuyên ngành.

4. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông số: Điểm TBT quốc gia và các Điểm TBT cấp bộ có trách nhiệm ứng dụng các nền tảng công nghệ số để tư vấn, phổ biến kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận thông tin và tuân thủ các rào cản kỹ thuật.
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động

1. Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động TBT theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan.

2. Kinh phí hoạt động của Điểm TBT quốc gia, các Điểm TBT của bộ, ngành, địa phương và Ban liên ngành TBT được bảo đảm từ:

a) Ngân sách nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

b) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (viện trợ, tài trợ, đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động của Điểm TBT quốc gia và Ban liên ngành TBT theo quy định. 

4. Các Bộ liên quan bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Điểm cấp bộ.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo đảm kinh phí và điều kiện hoạt động cho Điểm TBT địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của địa phương.
Điều 15. Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT; bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc gia về TBT theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

2. Ban hành Quyết định danh sách thành viên Ban liên ngành TBT dựa trên đề cử của các bộ, ngành; phân công trách nhiệm và hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban liên ngành.

3. Ban hành văn bản hướng dẫn Mạng lưới TBT Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế này.

4.  Chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia tập trung;  phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương bảo đảm việc duy trì, và khai thác Cổng thông tin TBT Việt Nam có hiệu quả. 

5. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy chế này bảo đảm thống nhất và đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương.

6. Bảo đảm kinh phí hoạt động của Điểm TBT quốc gia và Ban liên ngành TBT theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

7. Định kỳ hàng năm, trước ngày 25 tháng 12 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quy chế này, bao gồm hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT. Ngoài báo cáo định kỳ, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo đột xuất Thủ tướng Chính phủ khi phát sinh vấn đề có tính chất liên ngành, phức tạp hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 16. Các Bộ: Công an; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ;  Văn hóa Thể thao và Du lịch; Xây dựng và Y tế.

1. Bảo đảm các nguồn lực về cán bộ, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho Điểm TBT trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm cung cấp thông tin về TBT đáp ứng các nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi đáp về TBT trên Cổng thông tin TBT Việt Nam.
3. Chỉ đạo Điểm TBT và các cơ quan, tổ chức trực thuộc có liên quan bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ thông báo, hỏi đáp về TBT và các kiến nghị, tham mưu, tư vấn của Ban liên ngành TBT.

4. Định kỳ hằng năm, chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện Quy chế này thuộc phạm vi quản lý để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1. Chỉ đạo Điểm TBT địa phương và các cơ quan chuyên môn thuộc địa phương thực hiện nhiệm vụ TBT; chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành liên quan trong triển khai hoạt động TBT trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm Điểm TBT địa phương được tổ chức, bố trí nhân sự và hoạt động theo đúng quy định của Quy chế này.
2. Thực hiện các nghĩa vụ về TBT của địa phương thông qua Điểm TBT địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này. 
3. Bố trí nguồn lực (nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị) và bảo đảm điều kiện hoạt động cho Điểm TBT địa phương từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước.
4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp dữ liệu TBT thuộc phạm vi quản lý cho Cơ sở dữ liệu TBT quốc gia; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời theo sự hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

5. Lồng ghép hoạt động TBT vào các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu, chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương.

6. Định kỳ hàng năm, trước ngày 05 tháng 12 gửi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện Quy chế này trong phạm vi quản lý để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
DỰ THẢO ngày 02/06/2026
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